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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Cơ sở dữ liệu phân tán là mô hình lưu trữ dữ liệu rất quan 

trọng trong các hệ thống thông tin lớn và ngày càng phát triển. Hiện 

nay, CSDL phân tán được ứng dụng trong hầu hết các hệ thống thông 

tin trong các lĩnh vực như ngân hàng, thương mại, giáo dục, …. 

Đặc trưng chính của CSDL phân tán là có rất nhiều các thao 

tác truy cập tới một hoặc nhiều vị trí khác nhau trên mạng để trao đổi 

dữ liệu. Do vậy, vấn đề là xảy ra tương tranh trong quá trình trao đổi 

thông tin. Trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán việc điều khiển tương 

tranh là bài toán rất quan trọng.  

Hiện nay với xu hướng toàn cầu hóa, để phù hợp với nhu cầu 

phát triển các tổ chức, doanh nghiệp phải mở rộng nhiều chi nhánh ở 

các vị trí khác nhau. Do đó, đối với các bài toàn cơ sỏ dữ liệu lớn 

phục vụ nhiều người dùng nếu chúng ta tổ chức quản lý hệ cơ sở dữ 

liệu theo hướng tập trung tại một hoặc là vài server thì sẽ gặp rất 

nhiều khó khăn như: hiệu năng khai thác thấp, xảy ra ùn tắc, tốc độ 

chậm,…Điều đó có thể dẫn đến sự không nhất quán về dữ liệu.  

  Hệ cơ sở dữ liệu phân tán là giải pháp phù hợp để giải quyết 

vấn đề nêu trên. Việc sữ dụng nhiều Server đặt tại nhiều vị trí địa lý 

khác nhau không những giúp cho các Client truy xuất những dữ liệu 

tại vị trí của mình mà còn có thể truy cập đến dữ liệu tại các vị trí 

khác. Tuy nhiên, một trong những vấn đề khó khăn trong hệ cơ sở dữ 

liệu phân tán là xử lý tương tranh. Trong thực tế, tại cùng một thời 

điểm có thể có nhiều truy xuất đồng thời đến một tài nguyên, điều đó 

dẫn đến vấn đề tranh tranh dành tài nguyên. Để đảm bảo cơ sở dữ 

liệu luôn đáng tin cậy, gắn bó và nhất quán khi xảy ra tương tranh 

người ta  đã đề xuất một số thuật toán về điều khiển tương tranh và 

cập nhật dữ liệu, đây cũng là nội dung chính được nghiên cứu trong 
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luận văn này. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu: 

Nghiên cứu các thuật toán về điều khiển tương tranh và cập 

nhật dữ liệu trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán 

Nhiệm vụ nghiên cứu: 

 Nghiên cứu hệ phân tán 

 Giao tác phân tán 

 Điều khiển tương tranh 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: 

 Lý thuyết hệ phân tán 

 Các giao tác phân tán 

 Hệ thống nhiều bản sao 

 Các thuật toán về điều khiển tương tranh và cập nhật dữ liệu 

 Kỹ thuật lập trình phân tán hướng đối tượng 

Phạm vi nghiên cứu: 

Tập trung nghiên cứu các thuật toán về điều khiển tương tranh 

và cập  nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệ phân tán 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Ý nghĩa khoa học: 

Các thuật toán được nghiên cứu đã giải quyết được các vấn đề: 

- Tự động hóa điều khiển tương tranh 

- Phát triển thuật toán điều khiển tương tranh trong môi trường 

phân tán hiện đại. 

- Làm phong phú các ứng dụng phân tán 

- Bổ sung lý thuyết về điều khiển tương tranh 

Ý nghĩa thực tiễn: 
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 Các thuật toán được nghiên cứu đã đáp ứng các yêu cầu của 

một hệ thống phức tạp với lượng thông tin lớn cần phải xử lý. 

 Ứng dụng thuật toán khóa 2 pha tập trung để giải quyết sự 

đụng độ trong dữ liệu tập trung. Thuật toán khóa 2 pha phân tán để 

giải quyết sự đụng độ trong dữ liệu phân tán,đảm bảo dữ liệu phải 

nhất quán và tin cậy.  

5. Bố cục luận văn 

Luận văn bao gồm 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu phân tán 

Chương 2: Giao tác phân tán 

Chương 3: Điều khiển tương tranh và cập nhật dữ liệu trong hệ 

cơ sở dữ liệu phân tán 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 

 

1.1. GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN (DBDS:   

     Distributed DateBase System) 

1.1.1. Ưu khuyết điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân 

tán 

1.1.2. Cấu trúc của hệ cơ sở dữ liệu phân tán 

Trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán thì dữ liệu thường được lưu 

dưới dạng bản sao hoặc phân mảnh. Sơ đồ mô tả về mặc logic của dữ 

liệu tại mỗi vị trí gọi là sơ đồ LCS (Local Conceptual Shema). Ngoài 

ra các ứng dụng của người dùng truy xuất đến cơ sở dữ liệu được 

cung cấp bởi các lược đồ ES(External Schema). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES1 ES2 ESn … 

LCS1 LCS2 LCSn … 

LIS1 LIS2 LISn … 

GCS 

Hình 1.2. Mô hình cấu trúc của DDBMS (T.Ozsu,[1992]) 
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2.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 

2.2.1. Cấu trúc tham khảo của hệ cơ sở dữ liệu phân tán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Các ràng buộc toàn vẹn trong cơ sở dữ liệu phân tán 

     Đối với hệ cơ sở dữ liệu phân tán, ngoài những ràng buộc 

như: ràng buộc về miền giá trị, ràng buộc liên quan đến nhiều 

thuộc tính, ràng buộc về liên thuộc tính, ràng buộc trên nhiều 

quan hệ,…còn có các ràng buộc khác như: Khi có bản sao dữ 

liệu yêu cầu tất cả các giá trị của một thuộc tính của một quan hệ 

này cũng phải tồn tại trong các quan hệ khác. Ràng buộc này 

thường được dùng để đảm bảo đúng đắn cho sự phân mảnh. 

Sơ đồ toàn cục 

Sơ đồ phân đoạn 

Sơ đồ định vị 

BBMS ở vị trí 1 BBMS ở vị trí 2 

 

Sơ đồ ánh xạ 

địa phương 1 

Sơ đồ ánh xạ 

địa phương 2 

DataBase 1 DataBase 2 

Hình 1.3. Cấu trúc tham khảo của hệ cơ sở dữ liệu phân tán 
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CHƯƠNG 2. 

 GIAO TÁC PHÂN TÁN 

 

2.1. KHÁI NIỆM GIAO TÁC 

   Một giao tác là một đơn vị chương trình được thực hiện 

nhằm mục đích truy xuất các đơn vị dữ liệu có thể được lưu trữ tại 

nhiều vị trí khác nhau. 

 Giao tác có thể thực hiện việc đọc, ghi, tính toán tạo ra dữ 

liệu mới cho cơ sở dữ liệu, vì vậy các yêu cầu của giao tác là tính 

nhất quán và tin cậy. 

 Một giao tác gồm các câu lệnh (thao tác). Để truy xuất đến 

cơ sở dữ liệu, giao tác có thể thực hiện các thao tác sau:  

- Read(X): Đọc đơn vị dữ liệu X từ cơ sở dữ liệu vào trong 

vùng đệm cục bộ mà giao tác này có thể đọc được. 

-   Write(X): Giao tác viết đơn vị dữ liệu X từ vùng đệm cục 

bộ vào trở lại cơ sở dữ liệu. 

2.2. CÁC TRẠNG THÁI CỦA GIAO TÁC 

- Active: giao tác đang hoạt động 

- Partially Committed: đã commit từng phần 

- Failed:  không thể tiếp tục thực hiện 

- Aborted: sau khi giao tác khôi phục lại dữ liệu giống như 

trạng thái giao tác mới bắt đầu. 

- Committed: giao tác hoàn tất. 

- Biểu diễn trạng thái của giao tác dưới dạng sơ đồ như sau: 
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1.2.3. Thiết kế phân tán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. CÁC THUỘC TÍNH CỦA GIAO TÁC 

2.3.1. Atomicity (tính nguyên tử) 

Hoặc là tất cả các thao tác của một giao tác phải được thực 

hiện đem lại kết quả đúng đắn, hoặc là không có thao tác nào 

được thực hiện. Tính nguyên tử đòi hỏi nếu 1 giao tác bị hủy 

giữa chừng thì các kết quả trước đó của nó phải được hủy bỏ. 

2.3.2. Consistency (tính nhất quán) 

Tính nhất quán của dữ liệu trước khi bắt đầu và sau khi kết 

thúc giao dịch. Tính nhất quán của giao tác được hiểu là nó làm 

cho dữ liệu được đúng đắn. Để thỏa mãn tính chất này đòi hỏi 

các giao tác phải chuyển cơ sở dữ liệu từ vị trí nhất quán này 

đến vị trí nhất quán khác. 

2.3.3. Isolation (Tính riêng biệt) 

     Tính riêng biệt yêu cầu mỗi giao tác phải kiểm tra điều kiện 

nhất quán tại mọi thời điểm. 

2.3.4. Durability (Tính bền vững) 

 Mọi thay đổi mà giao tác thực hiện trên cơ sở dữ liệu phải 

được ghi nhận bền vững. 

Partially 

Commit

ed  
Active 

  
Failed 

 

 
Committe

d 

 

 
Aborte

d 

 Hình 2.1. Sơ đồ trạng thái của giao  

tác 
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2.4. THỰC HIỆN SỰ TƯƠNG TRANH 

   Với yêu cầu đảm bảo tính nhất quán, việc cho thực hiện các 

giao tác cập nhật dữ liệu tương tranh với nhau khá phức tạp, tuy 

nhiên tương tranh là vấn đề cần thiết: 

- Tận dụng được tài nguyên. 

- Giảm thời gian đáp ứng trung bình 

2.4.1. Tính khả tuần tự của các lịch SOC(Serializability 

of Chedules) 

         a.  Định nghĩa 

Cho n giao tác T1 , T2 ,.., Tn 

 Ta gọi một lịch S (Schedule) của một tập các giao tác T1 , T2 

,.., Tn là một thứ tự mà trong đó các lệnh của giao tác này được 

thực hiện lần lượt hoàn toàn. Ký hiệu S(T1 , T2 ,.., Tn). 

- Một lịch S được gọi là tuần tự nếu tất cả các bước của mỗi giao 

tác đều được thực hiện liên tiếp nhau. 

- Một lịch S được gọi là khả tuần tự (Serialiable) nếu nó tương 

đương với một lịch tuần tự nào đó. 
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CHƯƠNG 3. 

 ĐIỀU KHIỂN TƯƠNG TRANH VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU 

TRONG HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 
 

3.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TƯƠNG TRANH 

TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN. 

   3.1.1. Các thuật toán điều khiển tương tranh dựa trên cơ sở 

khóa 

a.  Tổng quan về khóa 

Một phương pháp để đảm bảo tính tuần tự là yêu cầu việc truy 

xuất đến hạng mục dữ liệu được tiến hành theo kiểu loại trừ tương 

hỗ. Có nghĩa là trong khi một giao dịch đang truy xuất một hạng mục 

dữ liệu, không một giao tác nào khác có thể sửa đổi hạng mục này. 

Phưong pháp chung nhất được dùng để thực thi yêu cầu này là cho 

phép một giao tác truy xuất một  mục dữ liệu chỉ nếu nó đang giữ 

khóa trên mục dữ liệu này. 

 Ý tưởng chính của các thuật toán này là các thao tác trên một 

dơn vị dữ liệu nếu có xung đột (conflict) thì chỉ cho phép một giao 

tác thực hiện tại một thời điểm. Điều này được thực hiện dựa trên 

việc khóa (Lock) đơn vị dữ liệu. 

 b. Thuật toán quản lý việc khóa dữ liệu LM (Locking  

Manager Algorithm)   

Trong thuật này khi  bộ phận quản lý các giao tác (Transaction 

Manager) gởi yêu cầu sang bộ phận quản lý khóa các thao tác trên cơ 

sở dữ liệu (RL, WL) và các thông tin liên quan. Quan lý khóa sẽ 

kiểm tra xem đơn vị dữ liệu (LU: Lock Unit) chứa dữ liệu cần truy 

xuất nếu đã bị khóa và kiểu khóa không tương thích thì thao tác này 
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được đưa vào hàng đợi (Queue). Ngược lại cho phép khóa và gửi 

sang bộ phận xử lý dữ liệu thông tin này. 

Đánh giá: 

- Thuật toán này chỉ giải quyết trong trường hợp tương thích 

trong việc khóa dữ liệu, không cho phép hai giao tác cùng 

khóa trên một đơn vị dữ liệu mà không tương thích. 

- Nó chưa giải quyết đúng đắn sự đồng bộ việc thực hiện khóa 

của các giao tác. 

b. Thuật toán khóa 2 pha (2PL Algorithm) 

Phương pháp khóa 2 pha là một phương pháp đảm bảo tính 

khả tuần tự. Phương pháp này yêu cầu mỗi một giao tác phát ra yêu 

cầu khóa và tháo khóa thành 2 pha riêng biệt. 

Nhận xét: 

- Phương pháp khóa 2 pha đòi hỏi phải biết được tất cả các 

yêu cầu khóa của mỗi giao tác và thời điểm bắt đầu tháo khóa. 

- Phương pháp khóa 2 pha không bảo đảm tránh được 

deadlock và việc cuộn lại hàng loạt. 

- Để nâng cao khả năng tương tranh sự cải tiến của phương 

pháp khóa 2 pha cho phép chuyển đổi nâng cấp giữ các kiểu 

khóa: nâng cấp một khóa RL sang WL và hạ cấp một khóa WL 

thành RL. Sự nâng cấp chỉ được phép diễn ra trong pha tăng 

trưởng, hạ cấp chỉ được diễn ra trong pha co giảm. 

- Nâng cấp (upgrade): chuyển từ kiểu khóa RL thành kiểu 

khóa WL. 

- Hạ cấp (downgrade): chuyển từ kiểu khóa WL thành kiểu 

khóa RL. 

o Phương pháp khóa 2 pha nghiêm ngặt (S2PL-LM: Strict 2-

Phase Locking). 
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 c. Thuật toán khóa 2 pha trung tâm C2PL (Centralized 

2PL) 

Giao trách nhiệm quản lý khóa cho một vị trí nào đó. Điều 

này có nghĩa là chỉ một vị trí nào đó bộ phận quản lý khóa (LM: 

lock manager), các bộ phận quản lý giao tác (TM: Transaction 

manager) tại các vị trí khác phải liên lạc với nó, vị trí này được gọi 

là vị trí trung tâm. 

Nhận xét:  

- Có thể xảy ra tình trạng thắt cổ chai khi có nhiều giao tác cùng 

truy xuất đến vị trí trung tâm. 

- Độ tin cậy của hệ thống không cao nếu vị trí trung tâm bị 

hỏng. 

 d. Thuật toán khóa 2 pha phân tán (D2PL: Distributed 

2PL) 

Tại mỗi vị trí đều có bộ phận quản lý khóa LM.  

Phương pháp khóa tương tự phương pháp khóa 2 pha trung 

tâm nhưng khác 3 điểm sau: 

- Trong phuơng pháp khóa 2 pha trung tâm các thông báo 

được gửi đến vị trí trung tâm (là bộ phận quản lý khóa), còn trong 

phương pháp khóa 2 pha phân tán các thông báo được gửi đến bộ 

phận quản lý khóa của tất cả các vị trí thành viên. 

- Trong phương pháp khóa 2 pha trung tâm các thao tác được 

chuyển đến các bộ phận xử lý giao tác điều phối, còn trong phương 

pháp khóa 2 pha phân tán các thao tác được chuyển đến các LM 

thành viên. Điều này có nghĩa là LM điều phối không đợi thông báo: 

yêu cầu khóa được cho phép. 
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- Thành viên gửi thông báo: kết thúc thao tác cho TM điều 

phối thay vì mỗi DP phải gửi cho LM của nó để được cho phép hủy 

bỏ khóa và thông báo cho TM điều phối. 

 3.1.2. Các thuật toán điều khiển tương tranh dựa trên 

nhãn thời gian (Timestamp Based Concurrency Control 

Algorithms) 

Phương pháp này chọn lựa một thứ tự của các giao tác theo 

cách giao tác nào đến trước hơn gọi là điều khiển tương tranh 

theo nhãn thời gian. 

   a. Thuật toán nhãn thời gian  

 Thuật toán bảo đảm cho các thao tác read và write được 

thực hiện theo thứ tự nhãn thời gian. 

  Nhãn thời gian (Timestamp) 

Mỗi giao tác  T i t rong hệ thống, ta sẽ gán cho nó 

một nhãn thời gian (Timestamp)  duy nhất là TS(Ti). Thời 

nhãn này được gán bởi hệ cơ sở dữ liệu trước khi Ti được thực 

hiện. Nếu có một giao tác mới Tj trong hệ thống thì TS(Ti) < 

TS(Tj). TS(Ti) được gán bằng cách: 

- Dùng giá trị của đồng hồ hệ thống: giá trị của nhãn thời gian 

được gán bằng giá trị của đồng hồ khi giao tác gia nhập vào hệ 

thống. 

- Dùng phép đếm logic nó được tăng lên khi 1 nhãn thời gian 

mới được gán. Vì vậy nhãn thời gian của một giao tác bằng giá trị 

đếm khi giao tác gia nhập vào hệ thống. 
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Một đơn vị dữ liệu có các giá trị nhãn thời gian sau: 

- WTS(Write-Timestamp): Nhãn thời gian lớn nhất của các 

giao tác sau khi thực hiện thành công write(Q). 

- RTS(Read-Timestamp): Nhãn thời gian lớn nhất của các 

giao tác sau khi thực hiện thành công read(Q). 

Các giá trị này được cập nhật mỗi khi có 1 giao tác mới xin 

write(Q) hoặc read(Q). 

Luật nhãn thời gian: Cho 2 lệnh xung đột Oi và Oj lần luợt của 2 

giao tác Ti và Tj , ta nói Oi là được thực hiện trước Oj nếu và chỉ 

nếu TS(Ti)<TS(Tj). 

Đánh giá: 

- Khi lệnh bị từ chối thì sẽ được restart và gán một nhãn 

mới và các giao tác sẽ được thực hiện sau đó vì thế tránh được 

deadlock tuy nhiên có thể xảy ra restart nhiều lần. 

- Bảo đảm nó khả tuần tự đụng độ vì các lệnh dược xử lý 

theo thứ tự nhãn thời gian. 

 b. Thuật toán đồ thị 

Chia cơ sở dữ liệu thành các mức khác nhau gọi là các cấp. 

Sự phân cấp này được biểu diễn bởi đồ thị như là cây dữ liệu. 

- Mức cao nhất: toàn bộ cơ sở dữ liệu. 

- Mức dưới kế: các node gồm các vùng chứa dữ liệu A1, A2  

- Mỗi vùng chứa các node con là các tệp tin Fa, Fb , Fc, Fd  

- Mỗi tệp tin chứa các record Ra1, Ra1, … , Rdq 
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Hình 3.6. Cây phân cấp của khóa 

       Nhận xét:  

Phương pháp này là sự mở rộng của tính tương tranh của 

phương pháp khóa 2 pha và giảm đi chi phí khóa dữ liệu. Sử dụng 

với các ứng dụng có chứa:  

- Các giao tác có thời gian thực hiện nhanh và truy xuất ít dơn 

vị dữ liệu. 

- Các giao tác có thời gian thực hiện kéo dài tạo ra các 

report từ toàn bộ cơ sở dữ liệu hoặc tập các tập tin. 

c. Thuật toán chọn bộ điều phối mới CNew .  

         Giả sử mỗi thành viên có một số hiêu duy nhất xác định vị trí 

này, giả sử vị trí Si là i và giả sử bộ điều phối có số hiệu lớn nhất. 

Khi bộ điều phối bị hỏng sẽ tìm ra vị trí mới làm CNew đồng thời giúp 

các vị trí thành viên nhận ra đâu là bộ điều phối hiện hành. 

Vị trí thành viên Si gửi thông điệp cho bộ điều phối nhưng 

vượt qua thời gian t mà không thấy trả lời (bộ điều phối đã bị hỏng ) 

Si phải tìm CNew . Si sẽ gửi thông điệp “Chọn CNew ” cho các vị trí có 

số hiệu lớn hơn. Nó đợi các vị trí này trả lời trong khoảng thời gian t 
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- Nếu không nhận được trả lời nào lúc đó Si gửi thông báo đến 

các vị trí có số hiệu nhỏ hơn thông báo nó là CNew . 

- Nếu Si có nhận được trả lời trong khoảng thời gian t
’
, thông 

báo rằng có 1 vị trí có số hiệu cao hơn đã chọn là CNew . Nếu quá thời 

gian t
’
 mà Si chưa nhận tiếp tục các thông điệp khác từ CNew  này 

chứng tỏ vị trí có số hiêu cao hơn này đã bị hỏng và Si lại phải 

Restart lại thuật toán này. 

3.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC THUẬT TOÁN ĐIỀU 

KHIỂN TƯƠNG TRANH 

 3.3.1. Ưu khuyết điểm của các thuật toán 

 a. Phương pháp dựa trên cơ sở khóa 

 Phương pháp khóa 2 pha: 

o Ưu điểm:  Lịch được tạo ra là khả tuần tự. 

o Khuyết điểm:   

- Có thể xảy ra tình trạng deadlock. 

- Có thể xảy ra tình trạng hủy bỏ hàng loạt. 

 Phương pháp khóa 2 pha nghiêm ngặt: 

o Ưu điểm:  

- Lịch khả tuần tự. 

- Tránh xảy ra hủy bỏ hàng loạt. 

o Khuyết điểm:  

- Có thể xảy ra tình trạng deadlock. 

- Dữ liệu phải chiếm giữ đến cuối. 

 b. Phương pháp dựa trên cơ sở nhãn thời gian: 

o Ưu điểm:   

- Lịch được tạo là khả tuần tự đụng độ. 

- Tránh deadlock. 

o Khuyết điểm : Phải Restart lại nhiều lần. 
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3.3.2. Các đặc điểm của các phương pháp. 

Ta đã xét 2 phương pháp điều khiển tương tranh: phương 

pháp dựa trên cở sở khóa và phương pháp dựa trên nhãn thời 

gian. Ta rút ra các đặc điểm các phương pháp như sau:  

- Có 2 cách cơ bản để cho thực hiện tương tranh: 

waiting (đợi) hoặc restart (khởi động lại) các giao tác. 

Phương pháp khóa dùng waiting, phương pháp nhãn thời 

gian dùng restarting. 

- Thứ tự nối tiếp của các giao tác được xác định bằng 2 cách 

sau: hoặc bằng thứ tự truy xuất các phần tử dữ liệu hoặc 

bằng cách gán nhãn thời gian cho các giao tác. 

- Với tất cả các phương pháp tạo ra việc chờ đợi, chúng ta 

cần phải có giải pháp cho vấn đề deadlock. Giải pháp này 

có thể là phát hiện hay ngăn ngừa deadlock. Trong đó việc 

giải quyết deadlock luôn yêu cầu việc khởi động lại một 

giao tác. 

3.4. CÀI ĐẶT MINH HỌA CÁC THUẬT TOÁN 

 3.4.1. Phân tán đối tượng trong java bằng RMI 

a. Tổng quan về RMI (Remote Method Invocation) 

RMI là một cơ chế cho phép một đối tượng đang chạy trên 

một máy ảo Java này ( Java Virtual Machine) gọi các phương thức 

của một đối tượng đang tồn tại trên một máy ảo Java khác (JVM).  

b.  Mục đích của RMI 

- Hỗ trợ gọi phương thức từ xa trên các đối tượng trong các 

máy ảo khác nhau 

- Hỗ trợ gọi ngược phương thức ngược từ server tới các applet 



   

 

17 

-  Tích hợp mô hình đối tượng phân tán vào ngôn ngữ lập t nh 

Java theo một cách tự nhiên trong khi vẫn duy t  các ngữ cảnh đối 

tượng của ngôn ngữ lập trình Java 

- Làm cho sự khác biệt giữa mô hình đối tượng phân tán và 

mô hình đối tượng cục bộ không có sự khác biệt. 

- Tạo ra các ứng dụng phân tán có độ tin cậy một cách dễ dàng 

- Duy trì sự an toàn kiểu được cung cấp bởi môi trường thời 

gian chạy của nền tảng Java 

- Hỗ trợ các ngữ cảnh tham chiếu khác nhau cho các đối tượng 

từ xa 

- Duy trì môi trường an toàn của Java bằng các trình bảo an và 

các trình nạp lớp. 

c. Cơ chế hoạt động của RMI 

Các hệ thống RMI phục vụ cho việc truyền tin thường được 

chia thành hai loại: client và server. Một server cung cấp dịch vụ 

RMI, và client gọi các phương thức trên đối tượng của dịch vụ này. 

d. Cài đặt chương trình 

Để lập một hệ thống client/server bằng RMI ta sử dụng ba gói 

cơ bản sau: java.rmi, java.rmi.server, java.rmi.registry. Gói java.rmi 

bao gồm các giao tiếp, các lớp và các ngoại lệ được sử dụng để lập 

trình cho phía client. Gói java.rmi.server cung cấp các giao tiếp, các 

lớp và các ngoại lệ được sử dụng để lập trình cho phía server. Gói 

java.rmi.registry có các giao tiếp, các lớp và các ngoại lệ được sử 

dụng để định vị và đặt tên các đối tượng. 
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 3.4.2. Màn hình minh họa 

 

Hình 4.1. Chương trình Server 1 

 

Hình 4.2. Chương trình Server 1 
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Hình 4.3. Form Login từ Client1 

 

 

Hình 4.4. Form Login từ Client 2 
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Hình 4.5. Form giao dịch tại Client 1 

 

     

 

Hình 4.6. Form giao dịch tại Client 2 
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Hình 4.7. Form giao dịch rút tiền tại các Clients 

 

 

Hình 4.8. Form giao dịch chuyển tiền tại các Clients 
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Hình 4.9. Kiểm tra số dư tại các Clients 

 

 

Hình 4.10. Monitoring systems 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

1. Kết luận 

Đề tài đã tìm hiểu, nghiên cứu các phương pháp điều khiển 

tương tranh trong hệ phân tán đó là: phương pháp dựa trên cơ sở 

khóa và phương pháp dựa trên nhãn thời gian.  

Phương pháp dựa trên cơ sở khóa thì thứ tự mỗi cặp đụng độ 

được xác định tại thời điểm khóa đầu tiên còn thuật toán dựa trên 

nhãn thời gian chọn lựa thứ tự theo cách là giao tác nào đến trước. 

Mỗi phương pháp đều có ưu và khuyết điểm riêng. Đồng thời giới 

thiệu cách khôi phục lại dữ liệu khi xảy ra sự tương tranh dẫn đến 

hỏng hóc mà dẫn đến giao tác phải hủy bỏ. các thuật toán đã được 

cài đặt thực nghiệm bằng ngôn ngữ java RMI.  

Trong quá trình xây dựng các ứng dụng lớn (thương mại điện 

tử, chính phủ điện tử,…) điều khiển tương tranh là một trong những 

vấn đề quan trọng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, cơ 

sở dữ liệu luôn nhất quán và tin cậy.  

Các thuật toán được nghiên cứu đã giải quyết được các vấn đề 

của một hệ thống phức tạp với lượng thông tin lớn cần phải xử lý: 

- Tự động hóa điều khiển tương tranh 

- Phát triển thuật toán điều khiển tương tranh trong môi trường 

phân tán hiện đại. 

- Làm phong phú các ứng dụng phân tán 

- Bổ sung lý thuyết về điều khiển tương tranh 
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2. Hướng phát triển 

Hướng phát triển của luận văn: tìm hiểu các vấn đề về lập lịch, 

tối ưu hóa trong truy vấn song song, ứng dụng các thuật toán để xây 

dựng các phần mềm cho hệ phân tán đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

hiện nay đảm bảo tính an toàn, toàn vẹn dữ liệu. 


